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CHƯƠNG TRÌNH
Đối với các nhóm ngành có tỉ lệ chọi cao, điều kiện xét tuyển có thể dựa thêm 
vào các yếu tố liên quan đến học thuật hoặc hoạt động ngoại khóa. Truy cập 
MacEwan.ca/Competitive để xem thông tin chi tiết về những yếu tố bổ sung cho 
các nhóm ngành này.

Để được xem xét xét duyệt tuyển sinh sớm, cần liệt kê đầy đủ danh sách tất cả các môn học lớp 11 và lớp 12 (đã hoàn thành, đang học và dự định 

học) trên đơn xin nhập học của bạn cùng với bất kỳ yêu cầu tuyển sinh “khác” bổ sung nào. Hồ sơ sẽ được đánh giá dựa trên điểm cuối kỳ của 

các môn học lớp 11 và/hoặc lớp 12 (hoặc tương đương).

1 Chương trình đào tạo này cung cấp lựa chọn lấy bằng Cao đẳng sau khi bạn hoàn thành thành công hai năm đầu tiên của chương trình.
2 Các chương trình Cao đẳng sau Cao đẳng (Post-diploma) là các chương trình dành cho những bạn đã có bằng cấp hoặc tín chỉ sau Trung học phổ thông. Đây không 

phải là chương trình liên thông trực tiếp từ chương trình Cao đẳng đang học. Để biết thêm thông tin về điều kiện đầu vào của các chương trình Cao đẳng sau Cao 
đẳng, bạn có thể truy cập trang web của MacEwan College: https://www.macewan.ca/academics/programs/.

3 Bằng Cử nhân Công tác Xã hội yêu cầu hoàn thành Cao đẳng Công tác Xã hội hoặc hoàn thành 60 tín chỉ Đại học, bao gồm 3 tín chỉ Tiếng Anh Đại học, 6 tín chỉ các 
môn Đại học thuộc lĩnh vực Nhân học, Khoa học Chính trị, Tâm lý học hoặc Xã hội học, và SOWK 240: Giới thiệu về Công tác Xã hội và Phúc lợi Xã hội (hoặc môn tương 
đương) với điểm C- trở lên.

4 Tuyển sinh cạnh tranh là khi số lượng ứng viên đủ điều kiện vượt quá số chỗ trống có sẵn. Các chương trình tuyển sinh cạnh tranh có thể có thời hạn nộp đơn sớm hơn, 
điểm trung bình đầu vào cao hơn hoặc các tiêu chí tuyển sinh bổ sung như thi tuyển hoặc bài viết mẫu.

5 Điều kiện tiên quyết để theo học Quan hệ công chúng (PR): người đăng ký cần có tối thiểu 30 tín chỉ sau trung học phổ thông, bao gồm một môn tiếng Anh trình độ 
sau trung học phổ thông với điểm tối thiểu là C+.

6 Chương trình Du lịch và Lữ hành (chương trình 2 năm) được cô đọng giảng dạy trong 13 tháng.

KHOA XÃ HỘI NHÂN VĂN VÀ TỰ NHIÊN

CỬ NHÂN KHOA HỌC XÃ HỘI
4

1/5
1/10 Có

CỬ NHÂN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 30/3
KHOA KINH TẾ

CỬ NHÂN THƯƠNG MẠI 4

1/5

1/10 Có

NGÀNH KẾ TOÁN & CHIẾN LƯỢC ĐO LƯỜNG

2

Không nhận 
đầu vào

Không
NGÀNH QUẢN TRỊ VÙNG CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 1/10

NGÀNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Không nhận 
đầu vào

NGÀNH QUẢN LÝ THÔNG TIN & THƯ VIỆN (Quy định thực tập)
Có

NGÀNH KINH TẾ LUẬT (Quy định thực tập)

NGÀNH DU LỊCH LỮ HÀNH6 (Quy định thực tập) 1 Không
KHOA NGHỆ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

CỬ NHÂN TRUYỀN THÔNG  (Quy định thực tập) 4

1/5

1/10 Không

CỬ NHÂN THIẾT KẾ4

4 hoặc 2
Không nhận đầu vào

Có

CỬ NHÂN NGHỆ THUẬT1 1/10

CỬ NHÂN ÂM NHẠC1 4
Không nhận 

đầu vàoNGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG2 & 5 (Quy định thực tập)
1

THIẾT KẾ TRẢI NGHIỆM KỸ THUẬT SỐ (DED)2 Không nhận đầu vào

KHOA SỨC KHỎE VÀ NGHIÊN CỨU CỘNG ĐỒNG

CỬ NHÂN CHĂM SÓC TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN1 (Quy định thực tập)
4 hoặc 2

30/3

Không nhận 
đầu vào Có

CỬ NHẬN NGUYÊN CỨU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON1 (Quy định thực tập) 1/5

CỬ NHÂN CÔNG TÁC XÃ HỘI3 (Quy định thực tập) 4

30/3

NGÀNH CHÂM CỨU (Quy định thực tập) 3

NGÀNH DỊCH VỤ CẢI HUẤN (Quy định thực tập)

2

NGÀNH MASSAGE TRỊ LIỆU (Quy định thực tập)

NGÀNH CẢNH XÁC VÀ ĐIỀU TRA (Quy định thực tập)

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (Quy định thực tập)

NGÀNH TRỢ LÝ TRỊ LIỆU (Quy định thực tập)

KHOA ĐIỀU DƯỠNG

CỬ NHÂN KHOA HỌC NGÀNH Y TÁ (Quy định thực tập)
4 30/3 1/10 Có

CỬ NHÂN Y TÁ SỨC KHỎE TÂM THẦN2 (Quy định thực tập)

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP ĐIỀU DƯỠNG CANADA (BCN) 1 1/5 Không nhận đầu vào Không

Lĩnh vực: Nhân loại học, Thống Kê Ứng dụng, Sinh học, Hóa học, Khoa học 
máy tính, Kinh tế học, Văn học, Sử học, Toán thống kê & khoa học máy 
tính, Toán học, Triết học, Vật lý học, Chính trị học, Tâm lý học, Xã hội học

Ngành học: Quản lý Nghệ thuật và Văn hóa (Quy định 
thực tập), Biểu diễn nhạc kịch (Quy định thực tập)

Lĩnh vực: Nhân loại học, Thống Kê Ứng dụng, Sinh học, Hóa học, Khoa học máy tính, Kinh tế học, Văn học, Sử 
học, Toán thống kê & khoa học máy tính, Toán học, Triết học, Vật lý học, Chính trị học, Tâm lý học, Xã hội học

Ngành học: Tổng quan, Bảo hiểm và Quản trị rủi ro

Lĩnh vực: visual communication design, digital experience design, 
illustration, photography, video graphic. Không yêu cầu hồ sơ năng lực (portfolio)

Chỉ tuyển sinh học kỳ Xuân. Chỉ tuyển sinh học kỳ Xuân. Hạn nộp hồ sơ: 30/1. Không yêu Hạn nộp hồ sơ: 30/1. Không yêu 
cầu hồ sơ năng lực (portfolio)cầu hồ sơ năng lực (portfolio)

Sáng tác, Biểu diễn và Thu âm trong Jazz & Nhạc Pop Hiện đại

TH
Ờ

I L
Ư

Ợ
N

G
(N

Ă
M

)

H
Ọ

C
 K

Ì M
Ù

A
 T

H
U

H
Ạ

N
 N

Ộ
P

 H
Ồ

 S
Ơ

 

H
Ạ

N
 N

Ộ
P

 H
Ồ

 S
Ơ

 
C

H
O

 H
Ọ

C
 K

Ì M
Ù

A
 

Đ
Ô

N
G

 

TỈ
 L

Ệ
 C

H
Ọ

I C
A

O
4

http://MacEwan.ca/Competitive
https://www.macewan.ca/academics/programs/


SINH VIÊN QUỐC 
TẾ ĐẾN TỪ

70+
QUỐC GIA

865
PHÒNG Ở KÝ TÚC 
XÁ TẠI TRƯỜNG

VỚI ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT

CỨ NHÂN ĐẠI HỌC

CAO ĐẲNG VÀ 
CHỨNG CHỈ

BENT
RIVER

RECORDS

150+
CƠ HỘI NGHIÊN 
CỨU VÀ VIỆC LÀM 
CHO SINH VIÊN

SINH VIÊN 
THEO HỌC BẬC 
CAO HỌC SAU 
KHI TỐT NGHIỆP

SINH VIÊN CÓ 
VIỆC LÀM SAU 
KHI TỐT NGHIỆP

92%

20%

HỌC BỔNG
CHO 
CHƯƠNG TRÌNH 
CỬ NHÂN VÀ 
CAO ĐẲNG

1000+
SINH VIÊN 
QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY NHẤT 
CÓ NHÃN ĐĨA ĐỘC QUYỀN TẠI CANADA

SINH VIÊN TỐT 
NGHIỆP 
MACEWAN 
ĐÃ CÓ VIỆC 
LÀM TRƯỚC 
KHI TỐT NGHIỆP

30%



YÊU CẦU TIẾNG ANH ĐẦU VÀO (ELP)

BẰNG CỬ NHÂN, CAO ĐẲNG VÀ CHỨNG CHỈ

IELTS: Tổng điểm tối thiểu 6.5, tất cả kỹ năng tối thiểu 5.5 điểm.

TOEFL: iBT tối thiểu 86 điểm, tất cả kỹ năng đọc/nghe/nói/viết tối 
thiểu 21 điểm.

Duolingo: Tối thiểu 115 điểm.

CỬ NHÂN KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG & CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN 
TIẾP ĐIỀU DƯỠNG CANADA:
IELTS: Tổng điểm tối thiểu 6.5, Đọc & Viết tối thiểu 5.5 điểm, Nghe 
tối thiểu 6.0 điểm, Nói tối thiểu 7.0 điểm.

TOEFL: iBT tối thiểu 86 điểm, Đọc & Viết tối thiểu 21 điểm, Nghe 
tối thiểu 23 điểm, Nói tối thiểu 26 điểm.

CỬ NHÂN Y TÁ SỨC KHỎE TÂM THẦN:

IELTS - Tổng điểm tối thiểu 6.5, với các kỹ năng Reading, Writing 
tối thiểu 5.5 điểm và Speaking tối thiểu 7.0 điểm, Listening tối 
thiểu 6.0 điểm.

iBT tối thiểu 86 điểm, với các kỹ năng Reading, Writing tối thiểu 
21 điểm , Listening tối thiểu 23 điểm và Speaking tối thiểu 26 
điểm.

Truy cập MacEwan.ca/ELP để biết thêm chi tiết.

CHƯỜNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ SUNG (EAL)

Chương trình này giúp bạn phát triển kỹ năng tiếng Anh để 
chuẩn bị cho việc học đại học. Ứng tuyển trưc tiếp qua MacEwan.
ca/EAL.

Điều kiện ứng tuyển: Tổng điểm IELTS tối thiểu 4.0 (không có kỹ 
năng nào dưới 3.5), hoặc Điểm Duolingo tối thiểu 55, hoặc tương 
đương.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC DỰ BỊ

Chương trình này cung cấp cho bạn nền tảng vững chắc về cả 
tiếng Anh và kiến thức học thuật cần thiết để thành công tại các 
chương trình bậc Đại học. Khóa học Dự bị 101 sẽ trang bị cho bạn 
các kỹ năng nghiên cứu, viết lách và các kỹ năng học thuật quan 
trọng khác. Nộp đơn thông qua ApplyAlberta.

Điều kiện ứng tuyển: Tổng điểm IELTS tối thiểu 5.5 (không có kỹ 
năng nào dưới 4.5), Hoặc điểm Duolingo tối thiểu 85, Hoặc chứng 
chỉ tương đương

CÁC BƯỚC ỨNG TUYỂN
1. Đăng ký ứng tuyển qua ApplyAlberta.ca.

2. Bạn sẽ được cấp 1 email học sinh với myMacEwan.ca. Vui lòng đăng 
nhập vào myMacEwan Portal. Sau đó, tất cả mọi thông tin liên quan 
đều được gửi qua email này. 

3. Nộp các giấy tờ điện tử qua myStudentSystem tại myMacEwan 
Portal trước 1 tháng 8 cho kỳ nhập học mùa Thu và trước 1 tháng 12 
cho kỳ nhập học mùa Đông:

a. Đăng nhập vào myMacEwan.ca và truy cập myStudentSystem 

b. Truy cập “My Documents”

c. Chọn loại tệp tin và đăng tải các giấy tờ liên quan và bản phiên 
dịch riêng biệt:

• Kết quả ELP (IELTS, TOEFL, etc.) 

• High Bảng điểm

• Bảng điểm sau trung học phổ thông (đại học hoặc cao  
đẳng, nếu có)

• Bảng dịch

• Trang có hình của hộ chiếu (để xác minh tên)

4. Vui lòng kiểm tra yêu cầu đầu vào cụ thể của từng ngành học, và tải 
lên bất kỳ tài liệu bổ sung nào cần thiết, ví dụ như Chứng chỉ sơ cấp 
cứu hoặc Giấy kiểm tra tư pháp hình sự. Đồng thời, vui lòng sắp xếp 
hẹn để được thử vai. Tải tất cả các tài liệu điện tử sớm để giúp cho 
việc xử lý hồ sơ nhanh hồ sơ cho phép ra quyết định kịp thời. Tham 
khảo trang web của chương trình để có hướng dẫn chi tiết.

5. Hồ sơ xin học sẽ không được xét duyệt đến khi tất cả các giấy tờ cần 
thiết được nhận. Thời gian xét duyệt được tính từ ngày các giấy tờ 
yêu cầu được nhận. 

6. Sau khi nhận được quyết định nhận học qua Hệ thống 
MyStudentSystem, bạn phải chấp nhận quyết định nhận học và 
thanh toán tiền đặt cọc bằng Flywire trước hạn chót đăng ký.

7. Tất cả giấy tờ chính thức cuối cùng phải được gửi trực tiếp tới 
trường MacEwan trước ngày 1 tháng 8 cho kỳ nhập học mùa Thu và 
trước ngày 1 tháng 12 cho kỳ nhập học mùa Đông. Tất cả các tài liệu 
do ứng viên tải lên đều có thể được sử dụng để đánh giá quyết 
định tuyển sinh, nhưng chúng được coi là không chính thức.

/macewaninternational

MacEwan University
10700 - 104 Avenue
Edmonton, Alberta
T5J 4S2 Canada

+1 780-497-5397
+1 888-497-4622
international@macewan.ca
MacEwan.ca/International

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

@macewaninternational

Quét mã QR để xem thông tin trong 
các ngôn ngữ khác.

Trừ khi ngày đóng cửa sớm hơn được chỉ định, các sinh viên quốc tế 
phải nộp đơn trước ngày 1 tháng 5 cho đợt nhập học mùa thu, ngày 
1 tháng 10 cho kỳ mùa đông và ngày 30 tháng 1 cho kỳ mùa xuân / 
mùa hè. Sinh viên quốc tế xem xét Open Studies nên tham khảo ý 
kiến của bộ phận tuyển sinh MacEwan International trước khi nộp 
đơn.

HỌC PHÍ VÀ CÁC LỆ PHÍ KHÁC
 » Khoản phí bao gồm học phí ước tính và sách giáo khoa cho một 

năm học. 

 » Bằng cử nhân/Cao đẳng: $28,000 - $30,000

 » Chương trình đặc biệt: $32,000 - $34,000 (Châm cứu, Thiết kế, 
Điều dưỡng...)

 » Chương trình dự bị: $16,000 - $18,000

 » Chương trình tiếng anh (14 tuần): $6,000

 » Học phí trên chưa bao gồm chi phí sinh hoạt. Ký túc xá sinh viên 
của MacEwan có giá cả cạnh tranh và vị trí thuận tiện! Xem chi 
tiết https://www.macewan.ca/campus-life/residence/

Truy cập https://www.macewan.ca/apply-enrol/fees-finances/tuition-
fees-payment/intl-estimate/ để tính toán học phí ước tính cho các 
chương trình cụ thể.

*Tất cả đơn vị tiền tệ quy về tiền Đô la Canada.

http://MacEwan.ca/ELP
http://MacEwan.ca/EAL
http://MacEwan.ca/EAL
http://ApplyAlberta.ca
http://ApplyAlberta.ca
http://myMacEwan.ca
https://www.facebook.com/MacEwanInternational
tel://17804975397
tel://18884974622
mailto:international%40macewan.ca?subject=
http://MacEwan.ca/International
https://www.instagram.com/macewaninternational/
https://www.macewan.ca/campus-life/residence/
https://www.macewan.ca/apply-enrol/fees-finances/tuition-fees-payment/intl-estimate/
https://www.macewan.ca/apply-enrol/fees-finances/tuition-fees-payment/intl-estimate/

